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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:   843  /ĐVTDT-KTĐBCLGD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                   

                      Thanh Hóa, ngày   23   tháng 4 năm 2025 
 

 
 

 

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN 2) 
CHO HỌC SINH - SINH VIÊN CÁC LỚP TỐT NGHIỆP NĂM 2025 

 
 

1. Địa điểm thi:  Số 561- Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa 
2. Thời gian thi:  Bắt đầu từ ngày: 25/4/2025.  

                           + Buổi sáng bắt đầu từ:   7h00                             + Buổi chiều bắt đầu từ:  13h15 
           CBGV làm thi và SV có mặt trước 10 phút so với thời gian quy định trên:  
 
 
 
 

 

TT Ngày thi Buổi thi Tên học phần Lớp Tên SV 
Phòng 

thi 
Hình 
thức 

Cán bộ coi thi Ghi chú 

1. 
Thứ 6 

25/4/2025 

Sáng 
Ca1: Từ 

7h00 đến 

9h00 

Tâm lý học đại 

cương 

Quản lý thể dục thể 

thao K10 

Cao Thị Duyên 

403C 
Tự 

luận 

Bùi Thị Hằng 

Trịnh Xuân Phương 
 

Nguyễn Sỹ Hiệp 

Pháp luật đại cương 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành K10 
Nguyễn Hữu Long 

Sư phạm âm nhạc 

K10 

Lê Thị Linh Nga 

Nguyễn Thị Thúy Hiền 

Quản trị khách sạn 

K10 

Nguyễn Thị Trúc Anh 

Phạm Văn Sơn 

Mĩ học đại cương 
Quản trị khách sạn 

K8 
Nguyễn Văn Hiếu 

Du lịch bền vững 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành K8 
Vũ Hữu Sơn 

Du lịch K10 Lê Văn Hoàng 
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Quản trị dịch vụ 
Quản trị khách sạn 

K10 

Nguyễn Tiến Đức 

Tạ Hải Nam 

Giao dịch và đàm 

phán kinh doanh 
Quản trị khách sạn 
K10 

Hoàng Duy Khanh 

Lê Thị Ngân 

Hướng dẫn du lịch Du lịch K10 Cao Thị Huệ 

Hòa âm 2 Sư phạm âm nhạc 
K10 

Hàn Văn Ba 
Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Quản lý hành chính 

nhà nước và quản lý 

ngành giáo dục 

Sư phạm âm nhạc 

K10 
Nguyễn Lê Hà Duy 

Quản trị thương hiệu Quản trị khách sạn K10 Ngân Thị My 

An toàn và bảo mật 

thông tin 
Thông tin thư viện K10 Lê Huy Hoàng 

Giao tiếp giao văn hóa Ngôn ngữ Anh K10 Lý Bảo Ngọc 

Các loại hình truyền 

thông đại chúng 

Công nghệ truyền 

thông K10 
Phonthouma Maichai 

Lý luận và phương 

pháp thể dục thể thao 

Quản lý thể dục thể 

thao K10 

Lê Văn Hân 

Lương Đức Thọ 

Lê Phạm Thành Long 

2. 
Thứ 6 

25/4/2025 

Sáng 
Ca2: Từ 

9h10 
đến 

11h10 

Nghệ thuật học đại 

cương 

Quản lý thể dục thể 
thao K8 

Lê Duy Hùng 

403C 
Tự 

luận 

Bùi Thị Hằng 

Trịnh Xuân Phương 
 

Sư phạm âm nhạc 

K10 

Lê Thị Linh Nga 

Nguyễn Thị Thúy Hiền 

Quản trị kinh doanh 

khách sạn 

Quản trị khách sạn K10 
Lê Thị Oanh 

Tạ Hải Nam 

Quản trị khách sạn K11 Nguyễn Tiến Đạt 
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Marketing Quản trị khách sạn K10 Nguyễn Tiến Đức 

Tổng quan du lịch 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành K10 
Maneevan Vanhsaeng 

Nguyên lý kế toán 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành K8 
Vũ Hữu Sơn 

Lịch sử mỹ thuật 

Việt Nam 

Sư phạm mỹ thuật 

K10 
Lê Thị Trà My 

Tâm lý học lứa tuổi và 

tâm lý học sư phạm 

Sư phạm âm nhạc 

K10 
Vũ Thị Ngọc Anh 

Quản lý nhà nước về văn 

hóa, thể thao và du lịch 

Quản lý thể dục thể 

thao K10 

Lê Văn Hân 

Lương Đức Thọ 

Đo lường thể dục thể 

thao 
Quản lý thể dục thể 
thao K10 

Cao Thị Duyên 

Trương Thị Thương 

Nguyễn Văn Khánh 

Bùi Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Dung 

Thống kê học Quản trị khách sạn K10 Lê Thị Ngân 

Xã hội học đại cương Du lịch K10 Cao Thị Huệ 

Văn hóa công sở Quản lý nhà nước K10 Bùi Duy Khánh 

Trí tuệ nhân tạo Thông tin thư viện K10 Lê Huy Hoàng 

3. 
Thứ 6 

25/4/2025 

Chiều 

Ca1: Từ 

13h15 

đến 

15h15 

Pháp luật 

TCNK Nhạc cụ 

Phương tây K34 

Lương Xuân Thụ 

403C 
Tự 

luận 

Mai Thị Thu Nga 

Nguyễn Thế Anh 
 

Vũ Quân 

TCNK Hội họa K34 

Nguyễn Thế Anh 

Đinh Bảo Ngọc Hà 

Nguyễn Minh Phát 
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Lý thuyết âm nhạc 2 
TCNK Thanh nhạc 

K34 
Nguyễn Thùy Linh 

Quản trị nhà hàng Quản trị khách sạn 
K10 

Nguyễn Tiến Đức 

Kinh tế vi mô 

Quản trị khách sạn 
K10 

Tạ Hải Nam 

Quản trị khách sạn 
K11 

Nguyễn Tiến Đạt 

Sinh lý học trẻ em 
Giáo dục mầm non 

K10C 
Lương Thị Hằng 

Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non 

Giáo dục mầm non 

K10B 

Phạm Thị An 

Lê Thị Ngọc 

Phương pháp cho trẻ 
làm quen với tác 
phẩm văn học 

Giáo dục mầm non 
K10A 

Đinh Thị Hồng Ngọc 

Phương pháp cho trẻ 
khám phá môi trường 
xung quanh 

Giáo dục mầm non 
K10B 

Vũ Bích Ngọc 

Tiến trình lịch sử 
Việt Nam 

Du lịch K10 Cao Thị Huệ 

Lịch sử âm nhạc 

Phương Đông 
Sư phạm âm nhạc 
K10 

Lê Thị Linh Nga 

Kế hoạch hóa thể dục 

thể thao 
Quản lý thể dục thể 
thao K10 

Cao Thị Duyên 

Nguyễn Văn Khánh 

Bùi Thị Thu Hà 

Tâm lý thể dục thể 

thao 

Quản lý thể dục thể 

thao K10 

Lê Văn Hân 

Lê Phạm Thành Long 

Lương Đức Thọ 
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4. 
Thứ 6 

25/4/2025 

Chiều 
Ca 2: Từ 

15h20 
đến 

17h20 

Kinh tế du lịch 
Quản trị khách sạn K10 Nguyễn Tiến Đức 

403C 
Tự 

luận 

Mai Thị Thu Nga 

Nguyễn Thế Anh 
 

Quản trị khách sạn K11 Nguyễn Tiến Đạt 

Lịch sử âm nhạc 

TCNK Thanh nhạc 

K34 

Lê Thị Khánh Huyền 

Trịnh Khánh Huyền 

Nguyễn Thùy Linh 

Lê Thị Anh Thư 

TCNK Nhạc cụ 

Phương tây K34 
Lương Xuân Thụ 

Lý thuyết âm nhạc 2 
Sư phạm âm nhạc K10 Hàn Văn Ba 

Thanh nhạc K10 Nguyễn Ngọc Huyền 

Hòa âm 1 Sư phạm âm nhạc 
K10 

Lê Thị Linh Nga 

Vũ Thị Ngọc Anh 

Lịch sử âm nhạc 

Phương Tây 

Sư phạm âm nhạc 

K10 
Nguyễn Thị Thúy Hiền 

Luật Hôn nhân gia 

đình 
LTCQ Luật K12A-
ĐT 

Phạm Văn Hưng 

Lê Bá Trung 

Lịch sử văn minh thế 
giới 

Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành K10 

Maneevan Vanhsaeng 

Du lịch K10 Cao Thị Huệ 

Công tác xã hội K10 Vi Thị Phương 

Văn hóa Đông Nam 

Á 
Du lịch K10 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Quản lý nguồn nhân 

lực văn hóa 

Quản lý văn hóa 
K12A 

Lê Văn Tĩnh 

Quản lý thể thao giải 

trí 
Quản lý thể dục thể 
thao K10 

Cao Thị Duyên 

Nguyễn Văn Khánh 

Bùi Thị Thu Hà 
Nguyễn Thị Dung 
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Giáo dục học mầm 

non 

Giáo dục mầm non 
K10B 

Lê Thị Ngọc 

404C 
Vấn 

đáp 

GV chấm: 

1. Lã Thị Tuyên 

2. Trần Thị Vân 

Giáo dục mầm non 
K10C 

Lê Thị Thu Thủy 

LTCQ Giáo dục mầm 
non K12A- BNg 

Mai Thị Vường 

5. 
Thứ 7 

26/4/2025 

Sáng 
Ca1: Từ 

7h00 đến 

9h00 

 

Thanh toán quốc tế 

trong du lịch 

Quản trị khách sạn K10 Nguyễn Tiến Đức 

403C 
Tự 

luận 

Nguyễn Thế Anh 

Lê Thị Ngọc 
 

Quản trị khách sạn K11 Nguyễn Tiến Đạt 

Xây dựng văn bản 
pháp luật 

Luật K10 Trịnh Văn Cường 

Luật Tố tụng hình sự LTCQ Luật K12A Bùi Văn Tưởng 

Luật Dân sự 2 LTCQ Luật K12A Đồng Văn Thủy 

Luật Hành chính 

LTCQ Luật K12A-ĐT 
Phạm Văn Hưng 

Lê Bá Trung 

LTCQ Luật K13A-ĐT 

Phan Lệ Thu 

Lê Thị Hường 

Lê Gia Kỳ 

Nguyễn Khắc Cường 

Lê Thị Thúy 

LTCQ Luật K13B-ĐT 

Cao Văn Bách 

Hà Văn Thới 

Nguyễn Văn Hiệp 

Vi Văn Thoan 

Ngữ nghĩa Tiếng 

Anh 

LTCQ Ngôn ngữ 

Anh K12A 

Nguyễn Hồng Điệp 

Bùi Phú Thịnh 

Nguyễn Quốc Hoàng 

Nguyễn Lê Thúy Mai 

Nguyễn Xuân Hùng 

Nguyễn Thanh Ninh 
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Giáo dục hòa nhập 
LTCQ Giáo dục mầm 

non K12A- BNg 
Mai Thị Vường 

404C 
Vấn 

đáp 

GV chấm: 

1. Lã Thị Tuyên 

2. Trần Thị Vân 

 
Giao tiếp sư phạm 

mầm non 

LTCQ Giáo dục mầm 

non K12A- BNg 
Mai Thị Vường 

6. 
Thứ 7 

26/4/2025 

Sáng 
Ca2: Từ 

9h10 đến 

11h10 

Vệ sinh và dinh 

dưỡng trẻ em 

Giáo dục mầm non 
K10A 

Nguyễn Thị Linh 

403C 
Tự 

luận 

Nguyễn Thế Anh 

Lê Thị Ngọc 
 

LTCQ Giáo dục mầm 
non K12A- BNg 

Mai Thị Vường 

Luật Đất đai Luật K10 Trịnh Văn Cường 

Đất nước học Anh - 

Mỹ 

LTCQ Ngôn ngữ 

Anh K12A 

Nguyễn Hồng Điệp 

Bùi Phú Thịnh 

Nguyễn Quốc Hoàng 

Nguyễn Lê Thúy Mai 

Nguyễn Xuân Hùng 

Nguyễn Thanh Ninh 

Luật Hiến pháp 

LTCQ Luật K12A-ĐT 
Phạm Văn Hưng 

Lê Bá Trung 

LTCQ Luật K13A-ĐT 

Lê Thị Hường 

Lê Gia Kỳ 

Nguyễn Khắc Cường 

Lê Thị Thúy 

Lê Khánh Linh 

Phan Lệ Thu 

LTCQ Luật K13B-ĐT 

Cao Văn Bách 

Trần Văn Xuân 
Hà Văn Thới 
Nguyễn Văn Hiệp 
Vi Văn Thoan 
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7. 
Thứ 7 

26/4/2025 

Chiều 
Ca1: Từ 

13h15 

đến 

15h15 

Hòa thanh 

TCNK Nhạc cụ 

Phương tây K34 
Lương Xuân Thụ 

403C 
Tự 

luận 

Trịnh Xuân Phương 

Bùi Thị Hằng 

 

TCNK Thanh nhạc 

K34 

Trương Thị Chiêu Anh 

Lê Thị Anh Thư 

Nhạc khí phổ thông Thanh nhạc K10 Nguyễn Ngọc Huyền 

Luật Lao động 

LTCQ Luật K12A-ĐT 
Phạm Văn Hưng 

Lê Bá Trung 

LTCQ Luật K13A-ĐT 

Lê Thị Hường 

Lê Gia Kỳ 

Nguyễn Khắc Cường 

Phan Lệ Thu 

LTCQ Luật K13B-ĐT 

Cao Văn Bách 

Trần Văn Xuân 

Hà Văn Thới 

Nguyễn Văn Hiệp 

Vi Văn Thoan 

Quản trị chất lượng 

dịch vụ 

LTCQ Quản trị dịch 

vụ, du lịch & lữ 

hành K12A 

Lê Văn Cường 

Tiếng Anh du lịch 
LTCQ Ngôn ngữ 

Anh K12A 

Nguyễn Hồng Điệp 

404C 
Vấn 

đáp 

GV chấm: 

1. Hoàng Thị Huệ 

2. Nguyễn Thị 

Thương Hiền 

Bùi Phú Thịnh 

Nguyễn Quốc Hoàng 

Nguyễn Lê Thúy Mai 

Nguyễn Xuân Hùng 

Nguyễn Thanh Ninh 
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8. 
Thứ 7 

26/4/2025 

Chiều 
Ca 2: Từ 

15h20 

đến 

17h20 

Hình thức âm nhạc 
TCNK Nhạc cụ 
Phương tây K34 

Lương Xuân Thụ 

403C 
Tự 

luận 

Trịnh Xuân Phương 

Bùi Thị Hằng 
 

Luật Hình sự 1 

LTCQ Luật K12A-ĐT 
Phạm Văn Hưng 

Lê Bá Trung 

LTCQ Luật K13A-ĐT 

Lê Thị Hường 

Lê Gia Kỳ 

Nguyễn Khắc Cường 

Lê Thị Thúy 

Lê Khánh Linh 

Phan Lệ Thu 

LTCQ Luật K13B-ĐT 

Cao Văn Bách 

Trần Văn Xuân 

Hà Văn Thới 

Nguyễn Văn Hiệp 

Vi Văn Thoan 

9. 
Thứ 2 

28/4/2025 
Sáng 

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Luật K10 Trịnh Văn Cường 

Ca 1 

505C 

Trắc 

nghiệm 

CBCT: 
1. Trần Đình Lộc 

2. 01 cán bộ kỹ thuật 

Trung tâm NN-TH 

Thời gian 
thi:  

- Ca 1: Từ 
8h00 – 8h45 
-  Ca 2: Từ 
9h00 – 9h45 

Đồ họa K10 Phạm Quốc Huy 

Quản lý thể dục thể 
thao K10 

Nguyễn Thị Dung 

Quản lý thể dục thể 
thao K9 

Nguyễn Duy Khánh 

Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành K9 

Lê Hải Nam 

LTCQ Sư phạm âm 
nhạc K11B 

Lê Doãn An 

Đặng Thị Hà 

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Giáo dục mầm non 
K10A 

Nguyễn Thị Linh 

Sư phạm âm nhạc 
K10 

Vũ Thị Ngọc Anh 
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Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Giáo dục mầm non 
K10C 

Trần Thị Lê 

Giáo dục mầm non 
K10A 

Đinh Thị Hồng Ngọc 

Quản trị khách sạn K10 Tạ Hải Nam 

Thanh nhạc K10 Nguyễn Ngọc Huyền 

10. 
Thứ 2 

28/4/2025 
Sáng 

Triết học Mác - 

Lênin 

LTCQ Giáo dục 

mầm non K11B 
Phạm Thanh Tình 

Ca2 
505C 

Trắc 

nghiệm 

CBCT: 
1. Trần Đình Lộc 

2. 01 cán bộ kỹ thuật 

Trung tâm NN-TH 

Thời gian 
thi:  

- Ca 1: Từ 
8h00 – 8h45 
- Ca 2: Từ 

9h00 – 9h45 

Quản lý thể dục thể 
thao K10 

Nguyễn Sỹ Hiệp 

Thanh nhạc K10 Nguyễn Ngọc Huyền 

LTCQ Luật K13B-

ĐT 

Cao Văn Bách 

Trần Văn Xuân 

Hà Văn Thới 

Nguyễn Văn Hiệp 

Vi Văn Thoan 

Tiếng Anh 

LTCQ  Sư phạm âm 

nhạc K11B 
Lê Doãn An 

LTCQ Luật K11B-ĐT Nguyễn Trọng Cương 

11. 
Thứ 2 

28/4/2025 
Chiều 

Ngoại ngữ 1 

Quản lý thể dục thể 
thao K10 

Cao Thị Duyên 

Ca 1 

505C 

Trắc 

nghiệm 

CBCT: 
1. Bùi Thị Hằng 

2. 01 cán bộ kỹ thuật 

Trung tâm NN-TH 

Thời gian 
thi:  

- Ca 1: Từ 
14h00 – 
14h45 

-  Ca 2: Từ 
15h00 – 
15h45 

Quản lý thể dục thể 
thao K10 

Nguyễn Sỹ Hiệp 

Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành K8 

Vũ Hữu Sơn 

Sư phạm âm nhạc K10 Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Tiếng Anh 2 
TCNK Thanh nhạc 
K34 

Trịnh Thị Phương Thảo 
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Ngoại ngữ 2 

Đồ họa K10 
Phạm Quốc Huy 

Lê Thị Hảo 

Quản lý thể dục thể 
thao K8 

Lê Duy Hùng 

Sư phạm âm nhạc 
K10 

Vũ Thị Ngọc Anh 

12. 
Thứ 2 

28/4/2025 
Chiều 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Đồ họa K10 Phạm Quốc Huy 

Ca 2 
505C 

Trắc 

nghiệm 

CBCT: 
1. Bùi Thị Hằng 

2. 01 cán bộ kỹ thuật 

Trung tâm NN-TH 

Thời gian 
thi:  

- Ca 1: Từ 
14h00 – 
14h45 

-  Ca 2: Từ 
15h00 – 
15h45 

Quản lý thể dục thể 

thao K10 

Trương Thị Thương 

Nguyễn Thị Dung 

Thanh nhạc K9 Lê Văn Huy 

13. 
Các học phần làm 

bài tiểu luận 
Quản trị học Quản trị khách sạn 

K10 

Nguyễn Thị Trúc Anh 

Thời gian nộp bài: Ngày 27/4/2025 
Lê Thị Oanh 

Phạm Văn Sơn 

Hoàng Duy Khanh 
 

    
Trên đây là kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ linh hoạt cho sinh viên các lớp tốt nghiệp năm học 2024-2025 các lớp Đại học 

CQ, TCCN hệ chính quy, LTCQ. Yêu cầu các khoa và giảng viên được phân công thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi theo đúng kế hoạch. 
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Nguyễn Thị Thục 

PHÒNG THANH TRA - KHẢO THÍ & 
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 
 

Lê Ngọc Hoàn 

NGƯỜI LẬP 

 
 

Phạm Thị Thu Liên 
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